
 

 

 UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG MN TIÊN THẮNG      

 

Số: 04/QĐ-MNTT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

Tiên Thắng, ngày 04 tháng  02 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc niêm yết công khai quản lý sử dụng tài sản công năm 2024 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON QUANG PHỤC 

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ tài chính 

Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

29/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-Cp ngày 27/12/2017 của Chính Phủ 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND 

thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công 

thuộc phạm vi quản lý thành phố. 

Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng 

nhân dân thành phố về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản 

công thuộc phạm vi quản lý của thành phố; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với 

đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;  

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo 

dục Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Thực hiện công văn số 432/GDĐT ngày 12/09/2024 của Phòng giáo dục 

và đào tạo huyện Tiên Lãng về việc triển khai thực hiện công tác công khai 

trong trường học năm học 2024-2025; 

Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-MNTT ngày 29/3/2024 của Trường mầm 

non Tiên Thắng về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước 

năm 2024; 
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Xét đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường,                                  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai quản lý sử dụng tài sản công năm 2024 của 

Trường mầm non Tiên Thắng (theo biểu số 09 đính kèm). 

Điều 2. Các ông (bà) cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Tiên 

Thắng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.   

Nơi nhân:  

- Như điều 2; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

Lương Thị Thanh Hà   
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TRƯỜNG MẦM NON TIÊN THẮNG 

        

Biểu 09c-CK/TSC 

CÔNG KHAI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2024 
( Kèm theo QĐ số 04/QĐ-MNTT ngày 04/02/2025 của Trường mầm non Tiên Thắng) 

              

TT Tên tài sản cố định 

Bộ 

phận  

sử 

dụng 

Năm 

đưa 

vào 

sử 

dụng 

Số 

lượng 

Theo sổ sách kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng   

Nguyên giá 

Giá trị còn 

lại 

Phục 

vụ 

chức 

danh 

có 

tiêu 

chuẩn 

Phục 

vụ 

công 

tác 

chung 

Phục 

vụ 

HĐ 

đặc 

thù 

Liên 

doanh, 

liên 

kết 

Sử 

dụng 

khác Tổng cộng Ngân sách 
Nguồn 

khác 

I Nhà       
        

          

II Tài sản cố định khác           
  

  
    

18.283.670.700  

  18.283.670.700                          

15.670.867.601  
          

1 Tủ cơm ga Nhà bếp 2019 01 
            

25.020.000   25.020.000 
  

 6.255.000 
         x  

2 Tủ cơm ga công nghiệp Nhà bếp 2015 01 
            

40.000.000   40.000.000 
  

0 
         x  

3 Máy rửa bát công nghiệp Nhà bếp 2022 01 
            

34.495.000   34.495.000 
  

 21.559.375 
         x  

4 Tủ hấp khăn cho trẻ Nhà bếp 2019 01 
            

36.500.000   36.500.000 
  

 9.125.000 
         x  

5 Nồi nấu cháo công nghiệp 50l Nhà bếp 2019 01 
            

36.000.000   36.000.000 
  

 9.000.000 
         x  

6 Bếp ga công nghiệp loại 3 bếp Nhà bếp 2020 01 
            

18.500.000   18.500.000 
  

 6.937.500 
         x  

7 Máy xáy thịt Nhà bếp 2023 01 
            

12.500.000   12.500.000 
  

 9.375.000 
         x  

8 Bạt máy xếp che nắng mưa 
Văn 

phòng 
2023 01 

            

95.550.000   95.550.000 
  

 71.662.500 
          

9 Bàn chia thức ăn Nhà bếp 2018 01 
            

13.000.000   13.000.000 
  

 1.625.000 
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10 Gióng múa, gương múa 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2019 01 

            

12.000.000   12.000.000 
  

 3.000.000 
          

11 Gióng múa, gương múa 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2019 01 

            

12.000.000   12.000.000 
  

 3.000.000 
          

12 Nhà cổ tích 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2019 01 

            

15.000.000   15.000.000 
  

 3.750.000 
          

13 Bộ tượng nấm 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2019 01 

            

11.500.000   11.500.000 
  

 2.875.000 
          

14 Bộ tượng nấm 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2019 01 

            

11.500.000   11.500.000 
  

 2.875.000 
          

15 
Bộ tượng khu động vật sống 

trong rừng 

Bộ phận 

chuyên 

môn 
2019 01 

            

24.650.000   24.650.000 
  

 6.162.500 
          

16 
Bộ tượng nàng Bạch tuyết và bảy 

chú lùn 

Bộ phận 

chuyên 

môn 
2019 01 

            

11.500.000   11.500.000 
  

 2.875.000 
          

17 Bộ đồ chơi liên hoàn ngoài trời 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2019 01 

            

71.500.000   71.500.000 
  

 17.875.000 
          

18 Tủ đựng âm nhạc 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2019 01 

            

11.925.000   11.925.000 
  

0 
          

19 Tổ hợp đồ chơi cầu trượt xích đu 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2019 01 

            

14.000.000   14.000.000 
  

 3.500.000 
          

20 
Bộ đồ chơi liên hoàn nhà leo 2 

khối 

Bộ phận 

chuyên 

môn 
2019 01 

            

19.000.000   19.000.000 
  

 4.750.000 
          

21 Xà đu thang leo cầu trượt 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2019 01 

            

14.500.000   14.500.000 
  

 3.625.000 
          

22 Bộ tập nghim 6 chi tiết 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2019 01 

            

18.500.000   18.500.000 
  

 4.625.000 
          

23 
Bộ vận động thể chất đa năng 17 

chi tiết 

Bộ phận 

chuyên 

môn 
2019 01 

            

19.000.000   19.000.000 
  

 4.750.000 
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24 Cổng chui sâu đo 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2016 01 

            

17.000.000   17.000.000 
  

0 
          

25 Cổng chui sâu đo 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2016 01 

            

17.000.000   17.000.000 
  

0 
          

26 Nhà bóng 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2016 01 

            

61.500.000   61.500.000 
  

0 
          

27 Khu vui chơi 3 khối liên hoàn 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2018 01 

            

65.000.000   65.000.000 
  

 8.125.000 
          

28 Đàn Organ Yamaha 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2020 01 

            

21.300.000   21.300.000 
  

 7.987.500 
          

29 Mái xếp di động 
Văn 

phòng 
2020 01 

            

90.657.000   90.657.000 
  

 33.996.375 
          

30 Mái xếp di động 
Văn 

phòng 
2020 01 

            

45.171.000   45.171.000 
  

 16.939.125 
          

31 Vách leo núi 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2020 01 

            

27.500.000   27.500.000 
  

 10.312.500 
          

32 Vách leo núi 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2020 01 

            

27.500.000   27.500.000 
  

 10.312.500 
          

33 Máy chiếu 
Văn 

phòng 
2017 01 

            

30.000.000   30.000.000 
  

0 
 x          

34 Máy tính để bàn 
Văn 

phòng 
2017 01 

            

11.000.000   11.000.000 
  

0 
 x          

35 Máy tính để bàn 
Văn 

phòng 
2015 01 

            

11.700.000   11.700.000 
  

0 
 x          

36 Máy tính để bàn 
Văn 

phòng 
2015 01 

            

11.700.000   11.700.000 
  

0 
 x          

37 Máy tính để bàn 
Văn 

phòng 
2015 01 

            

11.700.000   11.700.000 
  

0 
 x          

38 Ti vi 
Văn 

phòng 
2015 01 

            

19.950.000   19.950.000 
  

0 
   x        

39 Ti vi 55 inch TCL S62 Lớp học 2020 01 
            

17.000.000   17.000.000 
  

 6.375.000 
   x        
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40 Ti vi 49 inch TCL S62 Lớp học 2020 01 
            

12.000.000   12.000.000 
  

0 
   x        

41 Ti vi 55 inch Lớp học 2021 01 
            

10.000.000   10.000.000 
  

 2.000.000 
   x        

42 Ti vi 55 inch Lớp học 2021 01 
            

10.000.000   10.000.000 
  

 2.000.000 
   x        

43 Ti vi 55 inch Lớp học 2021 01 
            

10.000.000   10.000.000 
  

 2.000.000 
   x        

44 Ti vi 55 inch Lớp học 2021 01 
            

10.000.000   10.000.000 
  

 2.000.000 
   x        

45 Ti vi 55 inch Lớp học 2021 01 
            

10.000.000   10.000.000 
  

 2.000.000 
 x          

46 Phần mềm kế toán 
Văn 

phòng 
2020 01 

            

10.000.000   10.000.000 
  

 8.750.000 
 x          

47 Phần mềm quản lý cán bộ 
Văn 

phòng 
2019 01 

            

12.000.000   12.000.000 
  

 10.500.000 
 x          

48 Máy xay thịt Nhà bếp 2024 01 
            

12.500.000   12.500.000 
  

 10.937.500 
         x  

49 Máy thái rau củ quả Nhà bếp 2024 01 
            

33.336.700   33.336.700 
  

 29.169.613 
         x  

50 Tủ sấy bát Nhà bếp 2024 01 
            

42.900.000   42.900.000 
  

 37.537.500 
         x  

51 Xích đu 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2024 01 

            

16.500.000   16.500.000 
  

 14.437.500 
   x        

52 Đất 
Văn 

phòng 
2013 01 

    

13.386.000.000  
 

13.386.000.000 

   

13.386.000.000 
   x        

53 
Nâng cấp cải tạo trường MN Tiên 

Thắng các công trình phụ trợ 
Văn 

phòng 
2019 01 

      

3.054.435.000  
 3.054.435.000 

  

 1.832.050.113 

   x        

54 Máy tính xách tay 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2017 01 

            

12.000.000   12.000.000 
  

0 
   x        

55 Máy tính xách tay 
Bộ phận 

nuôi 

dưỡng 
2017 01 

            

12.000.000   12.000.000 
  

0 
   x        

56 Máy tính xách tay 
Văn 

phòng 
2017 01 

            

12.000.000   12.000.000 
  

0 
   x        
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57 Máy vi tính để bàn Lớp học 2016 01 
            

11.700.000   11.700.000 
  

0 
   x        

58 Máy vi tính để bàn Lớp học 2016 01 
            

11.700.000   11.700.000 
  

0 
   x        

59 Máy vi tính để bàn Lớp học 2016 01 
            

11.700.000   11.700.000 
  

0 
   x        

60 Máy vi tính để bàn Lớp học 2016 01 
            

11.700.000   11.700.000 
  

0 
   x        

61 Máy vi tính để bàn Lớp học 2016 01 
            

11.700.000   11.700.000 
  

0 
   x        

62 Ti vi TCL 55 inch L55S62 Lớp học 2017 01 
            

19.950.000   19.950.000 
  

0 
   x        

63 Ti vi TCL 55 inch L55S62 Lớp học 2017 01 
            

19.950.000   19.950.000 
  

0 
   x        

64 Ti vi TCL 55 inch L55S62 Lớp học 2017 01 
            

19.950.000   19.950.000 
  

0 
   x        

65 Ti vi TCL 55 inch L55S62 Lớp học 2017 01 
            

19.950.000   19.950.000 
  

0 
   x        

66 Cổng vườn cổ tích 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2019 01 

            

18.720.000   18.720.000 
  

 4.680.000 
   x        

67 Máy xay thức ăn cho trẻ Nhà bếp 2019 01 
            

16.800.000   16.800.000 
  

 4.200.000 
         x  

68 Bộ tượng chú cuội và con trâu 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2019 01 

            

14.500.000   14.500.000 
  

 3.625.000 
   x        

69 Hệ thống dàn hoa trước cửa lớp 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2021 01 

            

15.300.000   15.300.000 
  

 7.650.000 
   x        

70 Khu HĐ tiếng anh 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2021 01 

            

18.911.000   18.911.000 
  

 9.455.500 
   x        

71 Tủ sấy bát Nhà bếp 2017 01 
            

44.000.000   44.000.000 
  

0 
   x        

72 Hệ thống âm thanh loa máy 
Văn 

phòng 
2017 01 

            

86.000.000   86.000.000 
  

0 
   x        

73 Bể bóng cầu trượt 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2016 01 

            

14.500.000   14.500.000 
  

0 
   x        
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74 Nhà bóng 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2016 01 

            

61.500.000   61.500.000 
  

0 
   x        

75 Sàn nhúm thể dục có lưới quây 
Bộ phận 

chuyên 

môn 
2020 01 

            

23.000.000   23.000.000 
  

 8.625.000 
   x        

76 Máy tính để bàn Lớp học 2015 01 
            

11.700.000   11.700.000 
  

0 
   x        

77 Máy tính để bàn Lớp học 2015 01 
            

11.700.000   11.700.000 
  

0 
   x        

78 Máy tính để bàn Lớp học 2015 01 
            

11.700.000   11.700.000 
  

0 
   x        

79 Máy tính để bàn Lớp học 2015 01 
            

11.700.000   11.700.000 
  

0 
   x        

80 Máy tính để bàn Lớp học 2015 01 
            

11.700.000   11.700.000 
  

0 
   x        

81 Máy chiếu , màm máy chiếu 
Văn 

phòng 
2015 01 

            

44.150.000   44.150.000 
  

0 
   x        

  
Cộng       

    

18.283.670.700  
  18.283.670.700                       

   

15.670.867.601  
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